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	STT
	Tên môn học
	TC
	Số giờ dạy
	Giảng viên phụ trách

	
	
	
	LT
	TH
	TN
	

	1
	Vẽ kỹ thuật
	4
	45
	30
	0
	Thầy Quang Khải

	2
	Thực tập cơ khí đại cương
	2
	0
	60
	0
	Thầy Pháp

	3
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	30
	0
	0
	Thầy Quỳnh

	4
	Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp
	3
	30
	30
	0
	Thầy Quỳnh

	5
	Dung sai-kỹ thuật đo
	3
	30
	30
	0
	Thầy Thanh Vũ

	6
	Công nghệ chế tạo 1
	3
	45
	0
	0
	Thầy Đình Khải

	7
	Công nghệ chế tạo 2
	3
	45
	0
	0
	Thầy Đình Khải

	8
	Đồ án chuyên ngành  
(Đồ án công nghệ chế tạo máy)
	1
	0
	45
	0
	Thầy Đình Khải

	9
	Thực tập phay 
	2
	0
	60
	0
	Thầy Pháp

	10
	Thực tập tiện 
	2
	0
	60
	0
	Thầy Pháp

	11
	Máy cắt kim loại
	3
	45
	0
	0
	Thầy Thông

	12
	Các PP gia công đặc biệt
	3
	45
	0
	0
	Thầy Thông



